
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐKKV TIÊN YÊN 
________________________ 

Số:       /TB-BVTY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2025 
V/v: Chào giá dịch vụ định giá Tài sản là máy 

móc, trang thiết bị y tế đã hỏng hết khấu hao để 

thanh lý của Bệnh viện ĐKKV Tiên Yên năm 

2025 

 

 

       

Kính gửi: Các Tổ chức/đơn vị cung cấp dịch vụ định giá tài sản thanh lý 

1. Tên đơn vị đề nghị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Địa chỉ: Thôn Lý Thường Kiệt - Xã Tiên Yên – Tỉnh Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 0203.3876251  

- Fax: 0203.3876251 

- Mã số thuế: 5702205952 

2. Tài sản đề nghị chào giá dịch vụ: 

Tài sản là máy móc, trang thiết bị y tế đã hỏng hết khấu hao để thanh lý 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên 2025 (Phụ lục chi tiết kèm theo). 

3. Mục đích định giá: Xác định giá trị tài sản thanh lý tại thời điểm định 

giá làm cơ sở thanh lý theo hình thức bán theo quy định hiện hành của Pháp luật. 

4. Thời điểm định giá: Qúy I năm 2026 

5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực 

kinh nghiệm báo giá dịch vụ và gửi bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 11h00 

ngày 30/12/2025. 

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tại Phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Tiên Yên, địa chỉ: Thôn Lý Thường Kiệt - Xã Tiên Yên – Tỉnh Quảng Ninh. 

SĐT: 0369.928.691 

+ Địa chỉ nhận bản mềm: banmuasambvty@gmail.com. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên xin trân trọng thông báo./. 

 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng tổ chức (đăng 

tải lên CTTĐT); 

- Lưu: VT, BMS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lam 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo thông báo số:      /TB-BVTY ngày 22/12/2025) 
 

  

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2025   

  

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên   

       

                            

ĐVT: VN Đồng 
  

ST

T 
  

Tên tài 

sản cố 

định 

Mã 

số 

TSC

Đ 

Năm 

sản 

xuất 

Nướ

c sản 

xuất 

Nhã

n 

hiệu 

Số seri Model 

Năm 

sử 

dụng 

Nơi sử 

dụng 

Số 

lư

ợn

g  

Nguyên giá  

G

T

C

L 

Ghi chú 

  

Than

h Lý 

1 1 

Điều 

hòa 2 

chiều 

12000 

BTU 

TS34

8     

electr

olux     2017 

Khoa 

CĐHA 1  11.800.000    

Hỏng, 

Xin 

thanh lý 

Danh 

sách 

tài 

sản 

đề 

nghị 

than

h lý 

dưới 

100 

triệu 

đồng 

Gói số 

01: 

thanh 

lý tài 

sản là 

máy 

móc, 

trang 

thiết 

bị  

2 2 

Bộ đặt 

nội khí 

quản 

người 

lớn /TE 

TS20

9 2017 Anh       2017 

Khoa 

HSCC 1  16.500.000    

Hỏng, 

Xin 

thanh lý 

3 3 

Máy 

XN 

nước 

tiểu 

TS06

2 2016 Đức   6101967 

Urilyz

er 100 

Pro 2016 

Khoa 

Xét 

Nghiệm 1  31.536.330    

Hỏng, 

Xin 

thanh lý 



4 4 

Máy 

chiếu 

thử thị 

lực 

TS24

9 2017 

Trun

g 

quốc     

ACP-

1500 2017 

Khoa 

Dược 1  24.700.000    

Hỏng, 

Xin 

thanh lý 

5 5 

Máy hút 

dịch áp 

lực thấp 

TS13

8 2017 

Nhật 

Bản   

1711001

U 

Consta

nt -

1400 2017 

Khoa 

Dược 1  18.700.000    

Hỏng, 

Xin 

thanh lý 

6 6 

Máy 

SPO2 

cầm tay 

TS29

5 2017 

Hàn 

Quốc       2017 

Khoa 

Dược 1  24.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

7 7 

Giường 

hồi sức 

cấp cứu 

TS09

7 2008 

Đài 

Loan 

MC 

tec   

VT 

100A 2008 

Khoa 

Dược 1  24.985.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

8 8 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

0 2008 

Hàn 

quốc     

A34; 

MCP 

201 2008 

Khoa 

Dược 1  24.985.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

9 9 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

1 2011 

Trun

g 

Quốc     

A34; 

MCP 

201 2011 

Khoa 

Dược 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

10 

1

0 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

3 2011 

Trun

g 

Quốc     

A34; 

MCP 

201 2011 

Khoa 

Dược 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

11 

1

1 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

4 2011 

Trun

g 

Quốc     

A34; 

MCP 

201 2011 

Khoa 

Dược 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 



12 

1

2 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

5 2011 

Trun

g 

Quốc     

A34; 

MCP 

201 2011 

Khoa 

Dược 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

13 

1

3 

Giường 

cấp cứu 

BN đa 

năng 

TS15

6 2011 

Trun

g 

Quốc     

A34; 

MCP 

201 2011 

Khoa 

Dược 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

14 

1

4 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

đầu 

giường 

TS15

7 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

15 

1

5 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

đầu 

giường 

TS15

8 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

16 

1

6 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

đầu 

giường 

TS15

9 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

17 

1

7 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

TS16

0 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 



đầu 

giường 

18 

1

8 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

đầu 

giường 

TS16

1 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

19 

1

9 

Giường 

HSCC 

đa năng 

kèm tủ 

đầu 

giường 

TS16

2 2017 

Đài 

Loan     

VT 

100A 2017 

Khoa 

Dược 1  19.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

20 

2

0 

Bàn kéo 

nắn bó 

bột 

TS12

1 2017 

Việt 

Nam       2017 

Khoa 

Dược 1  37.900.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

21 

2

1 

Điều 

hòa 2 

chiều 

9000 

BTU 

TS35

2   

Việt 

Nam 

FUN

IKI   

SPC - 

09 2017 

Khoa 

Nội 1  10.500.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

22 

2

2 

Máy khí 

dung 

SA 

TS13

9 2017 

Nhật 

Bản   

2016090

0008AF 

 NE 

U17  2017 

Khoa 

Nội 1  19.800.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

23 

2

3 

Máy 

SPO2 

cầm tay 

TS14

0 2017 

Hàn 

Quốc     

 

PM10

N  2017 

Khoa 

Nội 1  24.950.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 



24 

2

4 

Máy khí 

dung 

SA 

TS22

5 2017 

Nhật 

Bản     

NE 

U17 2017 

Khoa 

Nhi 1  19.800.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

25 

2

5 

Bộ 

thông lệ 

đạo 

TS24

4 2008 Đức       2008 

Khoa 

Chuyên 

Khoa 1  25.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

26 

2

6 

Điều 

hòa 

Funiki 

24000B

TU 

TS36

6           2013 

Khoa 

Đông Y 1  16.650.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

27 

2

7 

Máy 

tính 

xách tay 

TS48

0   

Trun

g 

Quốc asus     2018 

Khoa 

Chống 

nhiễm 

khuẩn 1  14.500.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

28 

2

8 

Máy vi 

tính 

TS44

8 2010       g860 2010 

Khoa Y 

tế công 

cộng 1  14.000.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

29 

2

9 

Điều 

hòa 2 

chiều 

9000 

BTU 

TS35

4           2017 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  10.500.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

30 

3

0 

Điều 

hòa 1 

chiều 

12000 

BTU 

TS34

0           2017 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  10.800.000    

hỏng, 

sửa nh 

lần, xin 

thanh lý 



31 

3

1 

Điều 

hòa 1 

chiều 

12000 

BTU 

TS33

9           2017 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  10.800.000    

hỏng, 

sửa nh 

lần, xin 

thanh lý 

32 

3

2 

Máy 

tính 

FPT 

+Bộ lưu 

điện 

ARES 

AR265i 

TS47

4   

Trun

g 

Quốc fpt   

i3 - 

8100 2018 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  14.400.000    

Hỏng, 

xin 

thanh lý 

33 

3

3 

Máy 

tính 

FPT+ 

Bộ lưu 

điện 

ARES 

AR265i 

TS06

05 2018 

Việt 

Nam/

Trun

g 

Quốc 

PT 

Elead 

TK8

10T

Ne   

i3-

8100 2019 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  14.968.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

34 

3

4 

Tủ tài 

liệu 

giámđốc 

Hoà 

Phát 

TS51

0           2018 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  10.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

35 

3

5 

Máy 

phát 

điện 

Kama 

TS38

3           2009 

Phòng 

tổ chức-

hành 

chính 1  15.500.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



36 

3

6 

Máy 

scan 24 2019 

Nhật 

Bản HP   

2000S

2 2020 

Phòng 

kế 

hoạch 

tổng 

hợp 1  12.180.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

37 

3

7 

Máy 

tính 

xách tay 

TS47

9   

Trun

g 

Quốc 

ASU

S     2018 

Phòng 

kế 

hoạch 

tổng 

hợp 1  14.500.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

38 

3

8 

Máy 

tính để 

bàn 

TS40

8   

Trun

g 

Quốc 

fanto

m   g860 2012 

Phòng 

tài chính 

kế toán 1  11.800.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

39 

3

9 

Bộ máy 

vi tính 

để bàn 

Mới: 

636 

(cũ 

93) 2018         2022 

Trạm Y 

tế xã 

Hải 

Lạng 1  14.400.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

40 

4

0 

Máy hút 

điện 

Mới: 

579 

(cũ 

115) 2014 USA 

THO

MES 

1,214E+

10 1616 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Hải 

Lạng 1  16.590.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

41 

4

1 

Nồi hấp 

áp lực 

18l 

Mới: 

600 

(cũ 

168) 2010 

Đài 

Loan 

STU

RDY 

1009160

10-001 

SA-

300H-

F-

A110 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đồng 

Rui 1  54.400.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

42 

4

2 

Tủ sấy 

điện 

Mới: 

608 

(cũ 

176) 2014 Đức 

ME

MM

ER 

B214.36

52 UN 55 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đông 

Hải 1  35.250.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



43 

4

3 

Bộ máy 

vi tính 

để bàn 

Mới: 

624 

(cũ 

77) 2012         2022 

Trạm Y 

tế xã Hà 

Lâu 1  15.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

44 

4

4 

Bộ máy 

vi tính 

để bàn 

Mới: 

628 

(cũ 

82) 2015         2022 

Trạm Y 

tế xã Hà 

Lâu 1  12.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

45 

4

5 

Máy 

điện tim 

3 kênh 

Mới: 

576 

(cũ 

109) 2011 

Trun

g 

Quốc 

EDA

N 

SE3A22

0109124

221 SE-3 2022 

Trạm Y 

tế xã Hà 

Lâu 1  23.200.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

46 

4

6 

Nồi hấp 

điện 

Mới: 

602 

(cũ 

170) 2010 

Đài 

Loan 

STU

RDY 

1009160

10-007 

SA-

300H-

F-

A110 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đại 

Thành 1  54.500.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

47 

4

7 

Bộ máy 

vi tính 

để bàn 

Mới: 

625 

(cũ 

78) 2012         2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đại Dực 1  15.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

48 

4

8 

Máy khí 

dung  

Mới: 

587 

(cũ 

129) 2011 

Nhật 

Bản 

Ultra

sonic 

Nebu

lizer 1007033 

COMF

ORT 

2000 

KU-

400 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đại Dực 1  14.800.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

49 

4

9 

Nồi hấp 

điện 

Mới: 

603 

(cũ 

171) 2011 

Đài 

Loan 

STU

RDY 

1009160

10-011 

SA-

300H-

F-

A110 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đại Dực 1  54.500.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



50 

5

0 

Bàn mổ 

đa năng 

TS07

3 2007 

Đài 

Loan 

Stur

dy 

529943

96 ST-08 2007 

Khoa 

CC Lưu 1  77.250.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

51 

5

1 

Bàn mổ 

vạn 

năng 

TS07

4 2008 

Đài 

Loan       2008 

Khoa 

Phẫu 

thuật 

gây mê 

hồi sức 1  50.176.231    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

52 1 

Monitor 

sản 

khoa 

TS02

5 2016 Đức 

Phili

p 

DE5594

2728  

AVAL

ON 

FM20 2016 

Khoa 

Sản 1  179.700.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý Danh 

sách 

tài 

sản 

đề 

nghị 

than

h lý 

từ 

100 

triệu 

đồng 

- đến 

dưới 

500 

triệu 

đồng 

53 2 

Monitor 

sản 

khoa 

TS02

6 2016 Đức 

Phili

p 

DE5594

2694 

AVAL

ON 

FM20 2016 

Khoa 

Sản 1  179.700.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

54 3 

Monitor 

theo dõi 

bệnh 

nhân 5 

thông số 

TS13

3 2017 Nhật 

Niho

n 

Kohd

en 10919 

PVM-

2701 2017 

Khoa 

Ngoại 1  147.850.000    

Hỏng, 

sửa 

nhiều 

lần, xin 

thanh lý 

55 4 

Máy 

siêu âm 

sách  

tay 2 

đầu dò 

và máy 

in  

TS18

0 2014 

Nhật 

Bản 

FUK

UDA 

5020030

3 

UF-

450AX 2016 

Khoa 

Phẫu 

thuật 

gây mê 

hồi sức 1  190.853.198    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



56 5 

Monitor 

theo dõi 

bệnh 

nhân 

TS11

2 2008 Mỹ 

Gold

way 

4R5KAI

U-004 

UT400

0FP-

5k171

3 2008 

Khoa 

Phẫu 

thuật 

gây mê 

hồi sức 1  124.500.000    

xin 

thanh lý, 

hỏng đo 

HA đã 

sửa 

nhiều 

lần  

57 6 

Hệ 

thống 

máy rửa 

quả lọc 

thận 

nhân tạo 

+ thiết 

bị cho 

phòng 

chạy 

thận 

TS16

9 2016 

Việt 

Nam 

cty 

Hà 

Châu   NMC2 2016 

Khoa 

HSCC 1  185.271.900    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

58 7 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

dùng 

cho máy 

chạy 

thận 

nhân tạo 

TS17

0 2016 

Việt 

Nam 

cty 

Hà 

Châu   

RO-

6600 2016 

Khoa 

HSCC 1  297.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

59 8 

Máy 

chạy 

thận 

TS17

4 2016 Đức 

B.Br

aun 227310 Dialog 2016 

Khoa 

HSCC 1  497.500.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



nhân tạo 

60 9 

Monitor 

theo dõi 

BN 

TS20

5 2014 Mỹ 

Newt

ech 

 

J0700KI

00068 

PM930

0 2014 

Khoa 

HSCC 1  147.600.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

61 

1

0 

Máy 

biến áp 

TS37

9           2009 

Khoa 

HSCC 1  225.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

62 

1

1 

Máy 

siêu âm 

sách tay 

Mới: 

594 

(cũ 

138)  2014         2022 

Trạm Y 

tế xã 

Hải 

Lạng 1  192.958.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

63 

1

2 

Máy 

siêu âm 

sách tay 

Mới: 

597 

(cũ 

141)  2014 

Nhật 

Bản 

FUK

UDA 

5020036

3 

UF-

450AX 2022 

Trạm Y 

tế xã 

Đông 

Ngũ 1  192.958.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

64 1 

Máy xét 

nghiệm 

sinh hóa 

tự động 

TS05

5 2016 

Trun

g 

quốc   

FA1HO

009 

FA - 

400 2016 

Khoa 

Xét 

Nghiệm 1  515.093.393    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

Danh 

sách 

tài 

sản 

đề 

nghị 

than

h lý 

từ 

500 

triệu 

đồng 

65 2 

Máy 

XQ 

TS29

6 2008 Đức 

Siem

ens 358767 

Multix 

Swing 

48012

00 2008 

Khoa 

Dược 1  827.400.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

66 3 

Hệ 

thống 

XQ kỹ 

thuật số 

TS27

9 2010 

Nhật 

Bản 

RF 

Syste

mlab 

XMDO

NB 884 Naomi 2010 

Khoa 

Dược 1  1.518.000.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 



67 4 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải 

TS53

7           2010 TTYT 1  700.536.000    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

trở 

lên 

68 5 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải y tế 

TS55

7    Nhật 

hãng 

Kubo

ta   

KAJ-

7&10(

D) 2012 TTYT 1  576.366.165    

Hỏng 

xin 

thanh lý 

    TỔNG                 68  7.866.757.217          
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		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-23T08:31:45+0700
	ĐẦM HÀ
	ĐINH HƯƠNG THẢO<dinhhuongthao@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-24T14:51:35+0700
	NGUYỄN THÀNH LAM
	NGUYỄN THÀNH LAM<Thanhlamsn1976@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-24T15:10:29+0700
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIÊN YÊN<ttythty.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-24T15:11:11+0700
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIÊN YÊN<ttythty.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-24T15:11:18+0700
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIÊN YÊN<ttythty.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-24T15:11:21+0700
	Quảng Ninh
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIÊN YÊN<ttythty.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




